
Tuần: 14

Lớp Thứ 2 Phòng Thứ 3 Phòng Thứ 4 Phòng Thứ 5 Phòng Thứ 6 Phòng Thứ 7 Phòng

13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11

7h00-

10h40
VKT (30) 2.1

KT Điện (30)- 

tiết 3,4
2.1 VKT (35) 3.1 VKT (40) 3.1 Anh 1 (40,5) 3.1

Hóa sinh ĐC 

(40,5)
2.3

12h30-

16h10
Tin ĐC (40) Onl Tin ĐC (45) 3.1

7h00-

10h40

Hóa lý (30)/KT 

Điện (30)-t3,4
2.1

Hóa sinh ĐC 

(40,5)
2.1

Anh 2- Tổ 1 

(40,5)
3.5 VKT (30) 3.1

12h30-

16h10
VKT (20) 3.1 VKT (25) 2.1

Anh 2 - Tổ 2 

(40,5)
3.5

7h00-

10h40
Toán CC (36) 2.1 Vật lý ĐC (43) 2.1

12h30-

16h10
Toán CC (28) 2.1 Vật lý ĐC (38) 3.1 Toán CC (32) 2.1

7h00-

10h40
Vật lý ĐC (29) 3.1 Vật lý ĐC (34) 3.5

12h30-

16h10
Triết (40,5) Onl Triết (45) Onl

7h00-

10h40

12h30-

16h10

Toán CC 

(60)
2.1 Triết (40,5) Onl Vật lý ĐC (38) 3.5 Vật lý ĐC (43) 2.1 Triết (45) Onl
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CNTP 

23-01

CNTP 

23-02
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Thời 

gian

CNSH 

23-01 

CNSH 

22-01

CNTP 

22-02


